
STT Nhóm Hàng Tên Mặt Hàng

1 Phụ Kiện Điện Ống gen Amiang trắng 6 li Lớn

2 Phụ Kiện Điện Ống gen Amiang trắng 4 li Nhỏ

3 Phụ Kiện Điện Ống gen cách điện 8 li sọc xanh

4 Phụ Kiện Điện Ống gen cách điện 5 li sọc xanh

5 Phụ Kiện Điện Dây cắm đen hai đầu đực cái

6 Phụ Kiện Điện Dây cắm đen đầu to

7 Phụ Kiện Điện Dây cắm đen đầu nhỏ

8 Phụ Kiện Điện Ống gen co nhiệt đen 4 ly

9 Phụ Kiện Điện Ống gen co nhiệt đen 5 ly

10 Phụ Kiện Điện Ống gen co nhiệt đen 6 ly

11 Phụ Kiện Điện Mỏ hàn chì cán gỗ 100W

12 Phụ Kiện Điện Mỏ hàn chì cán gỗ 80W

13 Phụ Kiện Điện Mỏ hàn chì cán gỗ 60W

14 Phụ Kiện Điện Mỏ hàn chì cán gỗ 40W

15 Phụ Kiện Điện Dây Cáp mạng tenđa

16 Phụ Kiện Điện Dây cáp đồng trục truyền hình

17 Phụ Kiện Điện chì hàn lớn

18 Phụ Kiện Điện chì hàn trung

19 Phụ Kiện Điện Đầu cáp tivi đực cái

20 Phụ Kiện Điện đầu cáp mạng j45 tenda

21 Phụ Kiện Điện Domino Yong Sung 060-04

22 Phụ Kiện Điện Domino Yong Sung 020-06

23 Phụ Kiện Điện Domino Yong Sung 015-06

24 Phụ Kiện Điện Domino Yong Sung 020-04

25 Ống Nước BM & PK Tê 60

26 Ống Nước BM & PK Nối 140

27 Ống Nước BM & PK Tê 140

28 Ống Nước BM & PK Tê 49-21

29 Ống Nước BM & PK Tê 49-27

30 Ống Nước BM & PK Tê 49-34

31 Ống Nước BM & PK Nối RT 27-21

32 Van vòi Vesico Lavabo treo tường 2 khối

33 Van vòi Vesico Bồn cầu Durovin 2226 (cao)

34 Van vòi Vesico Bồn cầu Durovin 2225

35 Nước Tẩy Nước thông cống

36 Sơn Sơn xịt ATM A10 (sơn bóng)

37 Sơn Sơn xịt ATM 300 thường

Danh Sách Các Mặt Hàng Điện Nước

Nếu bạn quan tâm các sản phẩm Kim khí- Dụng cụ cầm tay chất lượng để kinh doanh hoặc phân phối  hãy 

liên hệ ngay với chúng tôi:

Hotline: 0854.703.888

Hotline: 0364.264.246

Hotline: 0784.171.666

Địa chỉ văn phòng: Hà Trì- Hà Đông- Hà Nội



38 Ống Nước BM Tê 42-21

39 Ống Nước BM Tê 42-34

40 Ống Nước BM Tê 60-27

41 Ống Nước BM Tê 60-34

42 Ống Nước BM Tê 60-49

43 Ống Nước BM Tê 90-34

44 Ống Nước BM Tê giảm 90-27 Hoa Sen

45 Ống Nước BM Lơi 140

46 Ống Nước BM Co 140 mỏng

47 Ống Nước BM Nối 140-114M

48 Ống Nước BM VAN 114 không trăng

49 Ống Nước BM Rắc co 60

50 Ống Nước BM Rắc co 49

51 Ống Nước BM Rắc co 42

52 Ống Nước BM Rắc co 114

53 Ống Nước BM Khúc Tránh 25BM

54 Ống Nước BM Khúc Tránh 20BM

55 Nẹp điện Nẹp V8p

56 Nẹp điện Nẹp V6p

57 Nẹp điện Nẹp V5p

58 Nẹp điện Nẹp V4p

59 Nẹp điện Nẹp V3p

60 Nẹp điện Nẹp V2p5

61 Nẹp điện Nẹp V2p

62 Đồ nhà bếp Vesico C02201 - Chậu đôi đúc 201 82x45

63 Đồ nhà bếp Vesico Phễu chống hôi đồng cao cấp 1T2

64 Đồ nhà bếp Vesico C13 - Chậu 2 học có cánh 100x45

65 Đồ nhà bếp Vesico C10 - Chậu 2 học có dắt giao 81x43

66 Đồ nhà bếp Vesico C09 - Chậu 2 học đều 78x43

67 Đồ nhà bếp Vesico C0760X43 - Chậu đơn 60x43

68 Đồ nhà bếp Vesico C08 - chậu 1 học 1 cánh 75x45

69 Đồ nhà bếp Vesico HH-00208 - BỘ KIẾN GS06-106 VUÔNG HOA

70 Đồ nhà bếp Vesico HH-00207 - BỘ KIẾN GS05-112 BÁN VUÔNG HOA

71 Đồ nhà bếp Vesico HH-00206 - BỘ KIẾN GS04-110 BẦU DỤC HOA

72 Đồ nhà bếp Vesico KCDN9 - Kệ chén đa năng 2 tầng 304 9T

73 Đồ nhà bếp Vesico KCDN7 - Kệ chén đa năng 2 tầng 304 7T

74 Đồ nhà bếp Vesico KCDN8 - Kệ chén đa năng 2 tầng 304 8T

75 Đồ nhà bếp Vesico C01304 - Chậu đơn đúc 304 60x45

76 Đồ nhà bếp Vesico C03 - Chậu đôi 304 100x50

77 Đồ nhà bếp Vesico C06304 - Chậu đúc 100x48 có học rác 304

78 Đồ nhà bếp Vesico C02304 - Chậu đôi đúc 304 82x45

79 Đồ nhà bếp Vesico RG03 - Rổ góc 03 1 tầng 304

80 Đồ nhà bếp Vesico RG04 - Rổ góc 04 2 tầng 304

81 Đồ nhà bếp Vesico KG304 - KỆ GÓC 304

82 Đồ nhà bếp Vesico KT304 - KỆ THẲNG 304

83 Đồ nhà bếp Vesico HH-00920 - MÁNG KHEN ĐÔI INOX 304



84 Đồ nhà bếp Vesico MKT304 - Máng khen tầng 304

85 Đồ nhà bếp Vesico Van Thau 1 chiều lá đồng phi 27, Dn 20

86 Đồ nhà bếp Vesico MAD7M2 - Móc áo dẹp 7 móc 201

87 Đồ nhà bếp Vesico xả đơn inox phi 110

88 Đồ nhà bếp Vesico HH-00063 - xả tràn xám học dài 1 vít vuông

89 Đồ nhà bếp Vesico H238 - Dây xả tràn ngắn lớn

90 Đồ nhà bếp Vesico H239 - Dây xả tràn dài lớn

91 Đồ nhà bếp Vesico XRCDH - Xả rửa chén đôi học dài

92 Phụ Kiện Điện Đèn trụ TPE 20W

93 Điện Sino Tủ nhựa sino 4-8 đường

94 Điện Sino Tủ nhựa sino 2-4 đường

95 Điện Sino Co 25 ống cứng trắng

96 Điện Sino Co 20 ống cứng trắng

97 Điện Sino Co 16 ống cứng trắng

98 Điện Sino Tê 25 ống cứng trắng

99 Điện Sino Tê 20 ống cứng trắng

100 Điện Sino Tê 16 ống cứng trắng

101 Điện Sino Nối 25 trơn ống cứng trắng

102 Điện Sino Nối 20 trơn ống cứng trắng

103 Điện Sino Nối 16 trơn ống cứng trắng

104 Điện Sino Hộp vuông đấu nối điện 160x160

105 Điện Sino Hộp vuông đấu nối điện 110x110

106 Ống Nước BM & PK Bít 114

107 Ống Nước BM & PK Bít 90

108 Ống Nước BM & PK Bít 60

109 Ống Nước BM & PK Bít 49

110 Ống Nước BM & PK Bít RN 21

111 Ống Nước BM & PK Tê 90-42

112 Ống Nước BM & PK Nối RN 27

113 Ống Nước BM & PK Nối 34-27

114 Ống Nước BM & PK Ống dẻo tưới cây 25

115 Ống Nước BM & PK Tê cong 114

116 Ống Nước BM & PK Tê cong 90

117 Ống Nước BM & PK Co RT 27

118 Ống Nước BM & PK Co 114-60

119 Ống Nước BM & PK Co 90-60

120 Ống Nước BM & PK Co 90-60

121 Ống Nước BM & PK Co 49-34

122 Ống Nước BM & PK Co 42-34

123 Ống Nước BM & PK Co 42-27

124 Ống Nước BM & PK Co 34-27

125 Ống Nước BM & PK Co RN 21-27 Thau

126 Ống Nước BM & PK Co RN 27 Thau

127 Ống Nước BM & PK Co RN 21 Thau

128 Ống Nước BM & PK Co RT 21-27 thau

129 Ống Nước BM & PK Mặt bích đơn 90 + ron



130 Ống Nước BM & PK Mặt bích đơn 60 + ron

131 Ống Nước BM & PK Mặt bích đơn 49 + ron

132 Ống Nước BM & PK Nối RN 21-27 Thau

133 Ống Nước BM & PK Nối RT 21-27 Thau

134 Ống Nước BM & PK Nối RN 34-27

135 Ống Nước BM & PK Nối RN 21-27

136 Ống Nước BM & PK Nối RT 21-34

137 Ống Nước BM & PK Nối RT 21-27

138 Ống Nước BM & PK Nối RT 27 Thau

139 Ống Nước BM & PK Nối RT 34

140 Ống Nước BM & PK Nối RT 27

141 Ống Nước BM & PK Nối RT 21

142 Ống Nước BM & PK Nối RN 34

143 Ống Nước BM & PK Nối RN 21

144 Ống Nước BM & PK Nối 114-90 dày

145 Ống Nước BM & PK Nối 114-60

146 Ống Nước BM & PK Nối 90-60

147 Ống Nước BM & PK Nối 90-49

148 Ống Nước BM & PK Nối 49-42

149 Ống Nước BM & PK Nối 42-34

150 Ống Nước BM & PK Nối 42-27

151 Ống Nước BM & PK Nối 34-27

152 Ống Nước BM & PK Nối 34-21

153 Ống Nước BM & PK Nối 27-21

154 Ống Nước BM & PK Tê 114-60 dày

155 Ống Nước BM & PK Tê 49-42

156 Ống Nước BM & PK Tê 34-27

157 Ống Nước BM & PK Tê 34-21

158 Ống Nước BM & PK Tê 27-21

159 Ống Nước BM & PK Bít RN 27

160 Van vòi Vesico Lúp bê chánh phẩm 34

161 Van vòi Vesico Lúp bê chánh phẩm 27

162 Van vòi Vesico Pas Giá đỡ chậu Lavabo 1 miếng đơn

163 Van vòi Vesico Pas Giá đỡ chậu Lavabo đôi American Standard

164 Van vòi Vesico Dây xả nước máy giặt 1,2m loại 1

165 Van vòi Vesico Phao điện Radar

166 Van vòi Vesico Tay gạt xả Tollet hình cánh én L1

167 Van vòi Vesico Bộ xả gạt Cấp Piston Thịnh Phát Vesico

168 Van vòi Vesico Xịt tay chìm xi 11 bịch rẻ

169 Van vòi Vesico Bộ xả 2 nhấn Cấp Piston

170 Van vòi Vesico Xịt VX051

171 Van vòi Vesico Bộ xịt Toilet VX 02T-LM Dây ruột bố

172 Van vòi Vesico Vòi sen nhựa mặt 3 chấm giữa

173 Van vòi Vesico Vòi sen tăng áp 304 cao cấp

174 Van vòi Vesico Vòi sen tráng gương chấm tam giác

175 Van vòi Vesico Xả cong inox mỏng



176 Van vòi Vesico Xả cong inox dày đẹp

177 Van vòi Vesico Lavabo lạnh thau tay hồ

178 Van vòi Vesico Lavabo lạnh thau tay cá

179 Van vòi Vesico Lavabo lạnh thau gật gù

180 Van vòi Vesico Củ thau vuông tay hoàng đế

181 Van vòi Vesico Củ thau đài loan tay hồ núm nhựa xi

182 Van vòi Vesico Củ thau đài loan tay đầu vịt

183 Van vòi Vesico Hồ chó đồng thau

184 Van vòi Vesico Hồ dài đồng thau tay bằng

185 Van vòi Vesico Vòi rửa chén lạnh đồng thau ý nhỏ

186 Van vòi Vesico Vòi rửa chén lạnh đồng thau tròn

187 Van vòi Vesico Vòi rửa chén lạnh 304 phi 18

188 Van vòi Vesico Vòi rửa chén NL 304 inox số 6

189 Van vòi Vesico Lavabo nóng lạnh 304

190 Van vòi Vesico Lavabo nóng lạnh đồng thau

191 Van vòi Vesico Củ nóng lạnh 304 - củ bè

192 Van vòi Vesico Củ nóng lạnh đồng thau

193 Van vòi Vesico Củ nóng lạnh đồng thau

194 Van vòi Vesico Sen cây NL 304 tròn lệch

195 Van vòi Vesico Sen cây NL 304 vuông

196 Van vòi Vesico RT RN 21 Inox 304

197 Van vòi Vesico RN 21 Inox 304

198 Van vòi Vesico Phao cơ thông minh BK

199 Van vòi Vesico Vòi Lavabo Atimon than cao mới

200 Van vòi Vesico Hồ 304 tay ghép TN

201 Van vòi Vesico Hố ga thoát nước LUXURY 201 1T5-60 INOX LR02

202 Van vòi Vesico Hố ga thoát nước LUXURY 201 1T5-90 INOX LR02

203 Van vòi Vesico Hố ga thoát nước LUXURY 201 1T2-60 INOX LR02

204 Van vòi Vesico Co RN 21 Inox

205 Van vòi Vesico Tê RT 21 inox

206 Van vòi Vesico Cà rá Inox 21-27

207 Van vòi Vesico Nối RT 27 RN 21 inox

208 Van vòi Vesico Hố ga thoát nước 1T5-90 inox VESICO

209 Van vòi Vesico Hố ga thoát nước 1T5-60 inox VESICO

210 Van vòi Vesico Hố ga thoát nước 1T2-60 inox VESICO

211 Van vòi Vesico Co điếu 21

212 Van vòi Vesico Bộ xịt đầu lươn xi LUXURY VX11

213 Van vòi Vesico Tê cầu Inox răng chết

214 Van vòi Vesico Vòi rửa chén Atimon

215 Van vòi Vesico Tê cầu Inox

216 Van vòi Vesico Dây xịt Inox nhuyễn 1M2

217 Van vòi Vesico Dây sen Inox nhuyễn 1M5

218 Van vòi Vesico Bộ xịt toilet nhựa bịch

219 Van vòi Vesico Phao cơ inox 27 chỉnh

220 Van vòi Vesico Nhấn tiểu XT03

221 Van vòi Vesico Nối van vòi RT 21-27 thau



222 Van vòi Vesico Nối RN 21 RN 27 Inox

223 Van vòi Vesico Vòi hồ Atimon dài

224 Van vòi Vesico Dây xịt nhựa Thịnh Phát 2 đầu thau 1m2

225 Van vòi Vesico Dây sen nhựa 2m Thịnh Phát 2 ĐT XI

226 Van vòi Vesico Dây sen nhựa Thịnh Phát 2 đầu thau

227 Van vòi Vesico Củ Atimon

228 Van vòi Vesico Nhấn tiểu XT02

229 Van vòi Vesico Co RT 21 Inox

230 Van vòi Vesico Tê 3 đầu răng ngoài Inox

231 Van vòi Vesico Bec RN 21 đuôi 20 thau

232 Van vòi Vesico Bec RN 21 đuôi 18 thau

233 Van vòi Vesico Bec RN 21 đuôi 16 thau

234 Van vòi Vesico Bec RN 21 đuôi 14 thau

235 Van vòi Vesico Bec RN 21 đuôi 12 thau

236 Van vòi Vesico Bec RN 21 đuôi 10 thau

237 Van vòi Vesico Bec RN 21 đuôi 8 thau

238 Van vòi Vesico Bec RN 21 đuôi 6 thau

239 Van vòi Vesico Phao cơ thau 27

240 Van vòi Vesico Dây cấp máy giặt L1

241 Van vòi Vesico Béc RT 21 đuôi 18

242 Van vòi Vesico Béc RT 21 đuôi 16

243 Van vòi Vesico Nối RT 21-21 inox

244 Van vòi Vesico Nối RN Inox 21-21

245 Van vòi Vesico Nối RN RT inox 21-21

246 Van vòi Vesico Dây cấp máy giặt RT 21

247 Van vòi Vesico Bộ xịt 304

248 Nước Tẩy Nước lau kính

249 Nước Tẩy Nước thông cầu

250 Sơn Keo dán XBOND

251 Sơn Sơn Bạch Tuyết chống rỉ 0.8 kg

252 Sơn Sơn Bạch Tuyết chống rỉ 0.4 kg

253 Sơn Sơn Bạch Tuyết Đen 0.8 kg

254 Sơn Sơn Bạch Tuyết Đen 0.4 kg

255 Sơn Sơn Bạch Tuyết Xám 0.8 kg

256 Sơn Sơn Bạch Tuyết Xám 0.4 kg

257 Sơn Sơn Bạch Tuyết Trắng 0.8 kg

258 Sơn Sơn Bạch Tuyết Trắng 0.4 kg

259 Sơn Sơn xịt ATM A211 Red

260 Sơn Sơn xịt ATM A300 Xám Bright Silver

261 Sơn Sơn xịt ATM A210 Black

262 Sơn Sơn xịt ATM A200 White

263 Thiết bị Điện Sapoka Sạc tích hợp

264 Thiết bị Điện Sapoka Phích cắm siêu chịu tải gập dây

265 Thiết bị Điện Sapoka Đầu nối 3 cửa P11

266 Thiết bị Điện Sapoka Bóng đèn thờ QN1 màu đỏ

267 Thiết bị Điện Sapoka Bóng đèn LED trang trí 1W G45Đ



268 Thiết bị Điện Sapoka Bóng đèn LED trang trí 1W G45T

269 Thiết bị Điện Sapoka Ổ cắm 4 cửa E26

270 Thiết bị Điện Sapoka Ổ cắm 2 cửa T30

271 Thiết bị Điện Sapoka Ổ cắm 3 cửa T32

272 Thiết bị Điện Sapoka Phích chống vỡ P1

273 Thiết bị Điện Sapoka Công tắc nhót dạ quang NDQ-3

274 Thiết bị Điện Sapoka Đầu nối đa năng P7

275 Thiết bị Điện Sapoka Đuôi đèn chịu mưa lắp sẵn dây ĐCM-4 màu trắng

276 Thiết bị Điện Sapoka Đuôi đèn chịu mưa lắp sẵn dây ĐCM-3 màu trắng

277 Thiết bị Điện Sapoka Đuôi vát chống cháy ĐV7

278 Thiết bị Điện Sapoka Đuôi loe ĐL1 màu trắng

279 Thiết bị Điện Sapoka Đuôi liền phích ĐLP1 màu trắng

280 Thiết bị Điện Sapoka Ổ cắm lõi sứ chống cháy 2200W 4K5

281 Thiết bị Điện Sapoka Ổ cắm lõi sứ chống cháy 2200W 4M2-9

282 Thiết bị Điện Sapoka Ổ cắm lõi sứ chống cháy 2200W 4M2-5

283 Thiết bị Điện Sapoka Ổ cắm không dây 2200W 4M-0

284 Thiết bị Điện Sapoka Ổ cắm không dây 2200W 6M-0

285 Thiết bị Điện Sapoka Ổ cuốn dây 2200W Q75R

286 Thiết bị Điện Sapoka Ổ cuốn dây 2200W Q45R

287 Thiết bị Điện Sapoka Đầu nối thông minh Q5A

288 Thiết bị Điện Sapoka Đầu nối thông minh Q3A

289 Thiết bị Điện Sapoka Bộ nối nguồn công suất cao N3000W

290 Thiết bị Điện Sapoka Phích cái siêu chịu tải D3000W

291 Thiết bị Điện Sapoka Phích cắm siêu chịu tải P3000W2+

292 Thiết bị Điện Sapoka Phích cắm siêu chịu tải P3000

293 Thiết bị Điện Sapoka Ổ cắm siêu chịu tải 4S-P6000W2+

294 Thiết bị Điện Sapoka Ổ cắm siêu chịu tải P6000W2+

295 Thiết bị Điện Sapoka Ổ cắm siêu chịu tải P6000W

296 Ống Nước BM & PK Co 32 BM (20/1)-200/1t

297 Ống Nước BM & PK Nối 32 BM (50/1)-200/1t

298 Ống Nước BM & PK Nối 25-20 BM (100/1b)-400/1t

299 Ống Nước BM & PK Co RN 20-25 BM (20/1B)-100/1T

300 Ống Nước BM & PK Co RT 20-25 BM (25/1B) (100/1t)

301 Ống Nước BM & PK Co RT 20-21 BM

302 Ống Nước BM & PK Van xoay 25BM (30/1)

303 Ống Nước BM & PK Van xoay 20BM (40/1)

304 Ống Nước BM & PK Nối 25 BM (100/1B) -(400/1T)

305 Ống Nước BM & PK Nối 20 BM (100/1B--600/1t)

306 Ống Nước BM & PK Tê 25 BM (25/1B)-150/1t

307 Ống Nước BM & PK Tê 20 BM (100/1B)-400/1T

308 Ống Nước BM & PK Lơi 25 BM (100/1B)-400/1T

309 Ống Nước BM & PK Lơi 20 BM (100/1B,-600/1T)

310 Ống Nước BM & PK Co 25 BM (100/1B)-(400/1T)

311 Ống Nước BM & PK Co 20 BM (100/1)-600/1t

312 Ống Nước BM & PK Ống 32X2.9 lạnh BM (20/1)-PN10

313 Ống Nước BM & PK Ống 25X2.3 lạnh BM (30/1)-PN10



314 Ống Nước BM & PK Ống 20X1.9 lạnh BM-PN10

315 Ống Nước BM & PK Ống 32X5.4 nóng BM (20/1b)

316 Ống Nước BM & PK Ống 25X4.2 nóng BM (30/1B)-PN20

317 Ống Nước BM & PK Ống 20X3.4 nóng BM (30C/1B)-PN20

318 Ống Nước BM & PK Co 27-21

319 Ống Nước BM & PK Co 90-60 (70/1b)-pn6

320 Ống Nước BM & PK Co 114-90 (30/1b) -pn6

321 Ống Nước BM & PK Tê 42-27 (100/1b)-PN15

322 Ống Nước BM & PK Tê 114-90 (10/1b) -pn6

323 Ống Nước BM & PK Tê 60-42 (50/1)-PN12

324 Ống Nước BM & PK Tê 90-60 (30/1)-pn6

325 Ống Nước BM & PK Nối 60-42D (100/1) -pn12

326 Ống Nước BM & PK Nối 114-90m (50/1b)-PN6

327 Ống Nước BM & PK Nối 90-60M (100/1b)-pn6

328 Ống Nước BM & PK Nối 27-21 (500/1B) -pn15

329 Ống Nước BM & PK Tê RT 21-27 (250/1) -PN15

330 Ống Nước BM & PK Co RN 21-27 (300/1bao)-pn15

331 Ống Nước BM & PK Van cầu 42 (30/1t)-pn12

332 Ống Nước BM & PK Van cầu 34 (50/1)-pn12

333 Ống Nước BM & PK Van cầu 27 (50C/1) -pn12

334 Ống Nước BM & PK Van cầu 21 (50/)-pn12

335 Ống Nước BM & PK Keo dán ống BM 25gr

336 Ống Nước BM & PK Keo dán ống BM 500gr

337 Ống Nước BM & PK Keo dán ống BM 200gr

338 Ống Nước BM & PK Keo dán ống BM 50 gr

339 Ống Nước BM & PK Nối 90M (50/1 bao) -PN6

340 Ống Nước BM & PK Nối 60 M(150/1bao) -PN6

341 Ống Nước BM & PK Nối 49 (100/1 bao)-PN12

342 Ống Nước BM & PK Nối 42 (200/1bao)-PN15

343 Ống Nước BM & PK Nối 27 (500/1 bao)-pn15

344 Ống Nước BM & PK Nối 21 (500/1bao) -pn15

345 Ống Nước BM & PK Tê 114M (10C/1bao) -PN6

346 Ống Nước BM & PK Tê 90

347 Ống Nước BM & PK Tê 49 (50/1b)-pn12

348 Ống Nước BM & PK Tê 42 ( 100/1b)-pn15

349 Ống Nước BM & PK Tê 34

350 Ống Nước BM & PK Tê 27 ( 250/1b)-pn15

351 Ống Nước BM & PK Tê 21 (350/1b)-pn15

352 Ống Nước BM & PK Lơi 114M (20/1bao) -PN6

353 Ống Nước BM & PK Lơi 90M ( 40/1b) -PN6

354 Ống Nước BM & PK Lơi 60M (100/1b)-PN6

355 Ống Nước BM & PK Lơi 49

356 Ống Nước BM & PK Lơi 42

357 Ống Nước BM & PK Lơi 34

358 Ống Nước BM & PK Lơi 27

359 Ống Nước BM & PK Lơi 21



360 Ống Nước BM & PK Co 114 (15/1bao) -pn6

361 Ống Nước BM & PK Co 90 M (30/1bao) -pn6

362 Ống Nước BM & PK Co 60 (100/1bao)-pn6

363 Ống Nước BM & PK Co 49 (100/1bao) -pn12

364 Ống Nước BM & PK Co 42

365 Ống Nước BM & PK Co 34

366 Ống Nước BM & PK Co 27D

367 Ống Nước BM & PK Co 21 (500/1bao) -pn15

368 Ống Nước BM & PK Ống 140X4.1 ly PN6

369 Ống Nước BM & PK Ống 114x3.1ly-PN6- Hê Inch

370 Ống Nước BM & PK Ống 90x2.6ly.-PN6-Hê Inch

371 Ống Nước BM & PK Ống 60x1.8ly. -Hê Inch

372 Ống Nước BM & PK Ống 49x2.1ly. (10/b)-Hê Inch

373 Ống Nước BM & PK Ống 42x1.9ly. (10/b)-Hệ Inch

374 Ống Nước BM & PK Ống 34x1.9ly. (25/1b)-Hệ Inch

375 Ống Nước BM & PK Ống 27

376 Ống Nước BM & PK Ống 21x1.3ly.(50/1b)-Hệ Inch

377 Ống nước nóng PPR Euro Nối ren ngoài Euro (Đen - Xanh lá) D25*3/4

378 Ống nước nóng PPR Euro Nối ren trong Euro (Đen - Xanh lá) D25*3/4

379 Ống nước nóng PPR Euro Co ren ngoài Euro (Đen - Xanh lá) D25*3/4

380 Ống nước nóng PPR Euro Co ren trong Euro (Đen - Xanh lá) D25*3/4

381 Ống nước nóng PPR Euro Nối ren ngoài Euro (Đen - Xanh lá) D25*1/2

382 Ống nước nóng PPR Euro Nối ren trong Euro (Đen - Xanh lá) D25*1/2

383 Ống nước nóng PPR Euro Co ren ngoài Euro (Đen - Xanh lá) D25*1/2

384 Ống nước nóng PPR Euro Co ren trong Euro (Đen - Xanh lá) D25*1/2

385 Ống nước nóng PPR Euro Van bi gạt ống nước nóng (Đen - xanh lá) Euro

386 Ống nước nóng PPR Euro Van tay vặn ống nước nóng (Đen - xanh lá) Euro

387 Ống nước nóng PPR Euro Tê ống nước nóng (Đen - xanh lá) Euro

388 Ống nước nóng PPR Euro Lơi ống nước nóng (Đen - xanh lá) Euro

389 Ống nước nóng PPR Euro Co ống nước nóng (Đen - xanh lá) Euro

390 Ống nước nóng PPR Euro Nối ống nước nóng (Đen - xanh lá) Euro

391 Ống nước nóng PPR Euro Ống nóng đen UV Euro

392 Ống nước nóng PPR Euro Ống nóng xanh lá hai lớp Euro

393 Dây điện Cadivi Đồng trần 10

394 Dây điện Cadivi Đồng trần 35

395 Dây điện Cadivi Dây điện Cadivi CVV 4x10

396 Dây điện Cadivi Dây điện Cadivi CVV 4x8

397 Dây điện Cadivi Dây điện Cadivi CVV 4x6

398 Dây điện Cadivi Dây điện Cadivi CVV 2x6

399 Dây điện Cadivi Dây điện Cadivi CVV 2x4

400 Dây điện Cadivi Dây điện Cadivi CV 10

401 Dây điện Cadivi Dây điện Cadivi CV 8.0

402 Dây điện Cadivi Dây điện Cadivi CV 6.0

403 Dây điện Cadivi Dây điện Cadivi CV 4.0

404 Dây điện Cadivi Dây điện Cadivi CV 2.5

405 Dây điện Cadivi Dây điện Cadivi CV 1.5



406 Dây điện Cadivi Dây điện Cadivi Vcmo 2x4

407 Dây điện Cadivi Dây điện Cadivi Vcmo 2x2.5

408 Dây điện Cadivi Dây điện Cadivi Vcmo 2x1.5

409 Dây điện Cadivi Dây điện Cadivi Vcmd 2x50

410 Dây điện Cadivi Dây điện Cadivi Vcmd 2x30

411 Dây điện Cadivi Dây điện Cadivi Vcmd 2x32

412 Dây điện Cadivi Dây điện Cadivi Vcmd 2x24

413 Dây điện Cadivi Dây điện Cadivi Vcmd 2x16

414 Điện Sino Đế nổi thấp (Sino)

415 Điện Sino Đế nổi cao (Sino)

416 Điện Sino Đế âm tường đơn (Sino)

417 Điện Sino Đế âm tường đôi (Sino)

418 Điện Sino Ống cứng trắng luồn dây phi 16 (Vanlock)

419 Điện Sino Tủ điện âm tường 6 đường kim loại (SINO)

420 Điện Sino Tủ điện âm tường 4 đường kim loại (SINO)

421 Điện Sino Tủ điện âm tường 2 đường kim loại (SINO)

422 Điện Sino Ống cứng trắng luồn dây phi 25 (Vanlock)

423 Điện Sino Ống cứng trắng luồn dây phi 20 (Vanlock)

424 Điện Sino Ống ruột gà phi 25 (40m/cuộn)

425 Điện Sino Ống ruột gà phi 20 (50m/cuộn)

426 Điện Sino RCCB chống giật 2P 40A 30mA

427 Điện Sino RCCB chống giật 2P 25A 30mA

428 Điện Sino MCB 3P 40A 4,5kA

429 Điện Sino MCB 3P 32A 4,5kA

430 Điện Sino MCB 3P 25A 4,5kA

431 Điện Sino MCB 2P 63A 4,5kA

432 Điện Sino MCB 2P 50A 4,5kA

433 Điện Sino MCB 2P 40A 4,5kA

434 Điện Sino MCB 2P 32A 4,5kA

435 Điện Sino MCB 2P 25A 4,5kA

436 Điện Sino MCB 2P 20A 4,5kA

437 Điện Sino MCB 1P 50A 4,5kA

438 Điện Sino MCB 1P 40A 4,5kA

439 Điện Sino MCB 1P 32A 4,5kA

440 Điện Sino MCB 1P 25A 4,5kA

441 Điện Sino MCB 1P 20A 4,5kA

442 Điện Sino MCB 1P 16A 4,5kA

443 Điện Sino MCB 1P 10A 4,5kA

444 Điện Sino CB Cóc 30A (Sino)

445 Điện Sino CB Cóc 20A (Sino)

446 Điện Sino Mặt che phòng thấm nước loại cao

447 Điện Sino Mặt che phòng thấm nước loại thấp

448 Điện Sino Ổ cắm đôi 3 chấu (S18)

449 Điện Sino Ổ cắm đôi 2 chấu + 2 lổ (S18)

450 Điện Sino Ổ cắm đơn 2 chấu + 2 lỗ (S18)

451 Điện Sino Ổ cắm đôi 2 chấu + 1 lổ (S18)



452 Điện Sino Ổ cắm ba 2 chấu (S18)

453 Điện Sino Ổ cắm đôi 2 chấu (S18)

454 Điện Sino Mặt bích cóc kiểu AB (S18)

455 Điện Sino Mặt bích che trơn (S18)

456 Điện Sino Mặt bích 5 lỗ (S18)

457 Điện Sino Mặt bích 3 lỗ (S18)

458 Điện Sino Mặt bích 2 lỗ (S18)

459 Điện Sino Mặt bích 1 lỗ (S18)

460 Điện Sino Hạt chiết áp đèn 500VA (S18 - S18AS)

461 Điện Sino Hạt chiết áp quạt 400VA (S18 - S18AS)

462 Điện Sino Ổ cáp mạng (S18 - S18AS)

463 Điện Sino Ổ cáp điện thoại (S18 - S18AS)

464 Điện Sino Ổ cáp ti vi (S18 - S18AS)

465 Điện Sino Công tắc 1 chiều (S18 - Zenlock)

466 Điện Panasonic Chuông điện

467 Điện Panasonic Nút nhấn chuông kín nước

468 Điện Panasonic Dimmer quạt 700W (Nano - Wide series)

469 Điện Panasonic Dimmer đèn 700W (Nano - Wide series)

470 Điện Panasonic MCB 3P 50A (Panasonic)

471 Điện Panasonic MCB 3P 40A (Panasonic)

472 Điện Panasonic MCB 3P 32A (Panasonic)

473 Điện Panasonic MCB 3P 25A (Panasonic)

474 Điện Panasonic MCB 3P 20A (Panasonic)

475 Điện Panasonic CB chống giật cóc 30A 30mA

476 Điện Panasonic Mặt bích dành riêng ổ đơn 3 chấu và MCB 2 tép

477 Điện Panasonic Mặt bích kín trơn

478 Điện Panasonic Ổ tivi (Panasonic - Wide series)

479 Điện Panasonic Quạt hút gắn trần (Panasonic)

480 Điện Panasonic Quạt hút trần 20x20cm (Panasonic)

481 Điện Panasonic Máy bơm tăng áp -200W (Panasonic)

482 Điện Panasonic Máy bơm tăng áp -125W (Panasonic)

483 Điện Panasonic Máy bơm đẩy cao-250W (Panasonic)

484 Điện Panasonic Máy bơm đẩy cao-200W (Panasonic)

485 Điện Panasonic Máy bơm đẩy cao-125W (Panasonic)

486 Điện Panasonic CB chống giật 2P 50A 30mA (Panasonic)

487 Điện Panasonic CB chống giật 2P 40A 30mA (Panasonic)

488 Điện Panasonic CB chống giật 2P 32A 30mA (Panasonic)

489 Điện Panasonic CB chống giật 2P 25A 30mA (Panasonic)

490 Điện Panasonic CB chống giật 2P 20A 30mA (Panasonic)

491 Điện Panasonic MCB 2P 63A (Panasonic)

492 Điện Panasonic MCB 2P 50A (Panasonic)

493 Điện Panasonic MCB 2P 40A (Panasonic)

494 Điện Panasonic MCB 2P 32A (Panasonic)

495 Điện Panasonic MCB 2P 25A (Panasonic)

496 Điện Panasonic MCB 2P 20A (Panasonic)

497 Điện Panasonic MCB 1P 40A (Panasonic)



498 Điện Panasonic MCB 1P 32A (Panasonic)

499 Điện Panasonic MCB 1P 25A (Panasonic)

500 Điện Panasonic MCB 1P 20A (Panasonic)

501 Điện Panasonic MCB 1P 10A (Panasonic)

502 Điện Panasonic Cầu dao an toàn 30A (Panasonic)

503 Điện Panasonic Cầu dao an toàn 20A (Panasonic)

504 Điện Panasonic Đai sắt CB cóc (Nano)

505 Điện Panasonic Mặt bích CB cóc (Panasonic - Wide series)

506 Điện Panasonic Mặt bích 3 lỗ (Panasonic - Wide series)

507 Điện Panasonic Mặt bích 2 lỗ(Panasonic - Wide series)

508 Điện Panasonic Mặt bích 1 lỗ (Panasonic - Wide series)

509 Điện Panasonic Ổ cắm mạng cat 5 (Panasonic - Wide series)

510 Điện Panasonic Ổ cắm đôi 3 chấu có màn che (Panasonic - Wide series)

511 Điện Panasonic Ổ cắm đơn 2 chấu có màn che

512 Điện Panasonic Công tắc 2 chiều (Panasonic - Wide series)

513 Điện Panasonic Công tắc 1 chiều (Panasonic - Wide series)

514 Bóng Đèn MPE Đèn Ledpanel vuông 9W trắng

515 Bóng Đèn MPE Đèn Led panel vuông 12W trắng

516 Bóng Đèn MPE Đèn Led panel tròn 9W trắng

517 Bóng Đèn MPE Đèn Led panel tròn 6W trắng

518 Bóng Đèn MPE Đèn Ledpanel tròn 12W trắng

519 Bóng Đèn MPE MGT-120T * Bộ máng Ledtube thủy tinh 18W trắng

520 Bóng Đèn MPE LBD-9T ♦ Ledbuld 9W IC DOB trắng

521 Bóng Đèn MPE LBD-60T * Ledbulb 60W IC DOB trắng

522 Bóng Đèn MPE LBD-50T * Ledbuld 50W IC DOB trắng

523 Bóng Đèn MPE LBD-40T* Ledbuld 40W IC DOB trắng

524 Bóng Đèn MPE LBD-30T* Ledbuld 30W IC DOB trắng

525 Bóng Đèn MPE LBD-20T * Ledbuld 20W IC DOB trắng

526 Bóng Đèn MPE LBD-15T * Ledbuld 15W IC DOB trắng

527 Bóng Đèn MPE LBD-12T * Ledbuld 12W IC DOB trắng

528 Bóng Đèn MPE GT8-120T* Ledtube thủy tinh 1.2-18W trắng

529 Bóng Đèn MPE BN2-36T * Đèn led bán nguyệt 36W -1,2m trắng series BN2




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































